
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 94, phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XUÂN PHI

0109509998

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
Ngoại trừ:
- Hoạt động đại diện và tư vấn pháp luật .
- Hoạt động kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế

7020

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường

7320

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch, dịch thuật 

7490

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật).

6619

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

6. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

7. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: 
- Photo, chuẩn bị tài liệu,
- Dịch vụ hỗ trợ thư ký;
- Ghi tài liệu và dịch vụ thư ký khác;
- Cung cấp dịch vụ thuê hộp thư thoại và dịch vụ chuyển phát 
thư khác 

8219

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
XUÂN PHI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHI EDUCATION AND TRAINING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XPET

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968907276
Email:

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy kỹ năng mềm;
- Dạy máy tính.

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Tư vấn giáo dục, du học,
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, 
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, 
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục, 

8560(Chính)

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh

4649

11. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Ngoại trừ: Đấu giá hàng hóa

4791

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
XUÂN PHI 

Số 94 Cù Chính Lan, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

550.000.000 91,667 036087006053

2ĐÀM THỊ 
THÚY VÂN 

Số 94 Cù Chính Lan, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 8,333 033191004286

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036087006053
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 94 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 94 Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM XUÂN PHI Nam

11/11/1987 Kinh Việt Nam

02/11/2017 Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú và 
DLQG về Dân Cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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